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Tám8700800001024KD2TiếnNguyễn ThanhK09.405.92931

Bốn4200800008K11KDN1TrâmMai ThịK10.456.08432

Sáu6600800004K11KDN1NguyênĐinh PhúcK11.456.11623

Tám8800800004K11KDN1AnhNguyễn Thị NgọcK11.456.12474

Chín99008000010K11KDN1DiễmĐỗ Thị MaiK11.456.12525

Chín98009000010K11KDN1DungĐậu Thị ThuỳK11.456.12586

Tám8900800006K11KDN1GiangNguyễn Cảnh TrườngK11.456.12617

Tám88008000010K11KDN1HàoNguyễn VănK11.456.12658

Tám87008000010K11KDN1HảiNguyễn Thị HươngK11.456.12669

Nợ HPPP00800002K11KDN1HảiPhạm QuangK11.456.126810

Tám87008000010K11KDN1HạnhLưu Thị ThuýK11.456.127011

Chín99008000010K11KDN1HạnhNguyễn Thị MỹK11.456.127112

Chín99009000010K11KDN1HạnhHà Thị MỹK11.456.127313

Tám87008000010K11KDN1HạnhLê Thị HồngK11.456.127414

Chín99008000010K11KDN1HoàngLê Thị NhưK11.456.128715

Tám8800800008K11KDN1HùngLê VănK11.456.129116

Báy7700800008K11KDN1HùngNguyễn AnhK11.456.129217

Chín98009000010K11KDN1HồngLê ThịK11.456.129418

Chín99008000010K11KDN1KiênPhạm ChíK11.456.130019

Tám88008000010K11KDN1LanNguyễn ThuK11.456.130120

Chín98009000010K11KDN1LyTrần Thị KhánhK11.456.131421

Tám87008000010K11KDN1LýTrần ThịK11.456.131622

Nợ HPPP00800002K11KDN1LưVũ HữuK11.456.131923

Báy7600800008K11KDN1NinhNguyễn XuânK11.456.133724

Báy76008000010K11KDN1NyLê HànK11.456.133825

Tám87009000010K11KDN1PhươngNguyễn LêK11.456.134526

Tám87008000010K11KDN1ThanhLê ThịK11.456.135927

Mười10100010000010K11KDN1ThanhLê ThịK11.456.136028

Báy7700800008K11KDN1ThảoHồ ThuỵK11.456.136329

Báy76009000010K11KDN1ThuNguyễn Thị HoàiK11.456.137630

Báy7700800008K11KDN1ThuýLê Thị KimK11.456.138031

Báy7600800008K11KDN1ThuậnPhanK11.456.138532

Báy76008000010K11KDN1ThâuNgô Thị KimK11.456.138733

Tám8900800002K11KDN1TrungNguyễn HồngK11.456.140634

Tám88008000010K11KDN1TrâmNguyễn Thị HuyềnK11.456.141135

Chín98009000010K11KDN1TuyếtTrần ThịK11.456.141436

Tám88008000010K11KDN1ViênNguyễn Thị LươngK11.456.142237
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Báy7700800008K11KDN1ÂnPhạm ThịK11.456.143438

Tám87008000010K11KDN1ĐứcHồ MinhK11.456.143839

Sáu6500800006K11KDN1HùngLê KimK11.456.178440

Báy7800800002K11KDN1VinhKiều ThếK11.456.178541

Báy7700800008K11KDN1LanNguyễn Thị HươngK11.456.179942

Bốn4400600002K11KDN1NguyênNguyễn PhúcK11.456.181443

Chín910008000010K11KDN2SươngNguyễn Thị ThuK11.456.119544

Sáu6500800008K11KDN2AnhPhạm Hữu TuấnK11.456.124545

Chín99009000010K11KDN2CừLê Viết TrọngK11.456.125046

Chín99008000010K11KDN2DungHà Ngô XuânK11.456.125347

Chín99008000010K11KDN2DungNguyễn Thị PhươngK11.456.125448

Chín99008000010K11KDN2DungTrần Thị ThuỳK11.456.125649

Tám88008000010K11KDN2DungĐỗ Lê KimK11.456.125750

Tám87009000010K11KDN2HàVõ Thị PhươngK11.456.126351

Chín99008000010K11KDN2HiềnCao Thị NguyênK11.456.127552

Tám8800800008K11KDN2HiềnNguyễn Thị ThuK11.456.127753

Báy75009000010K11KDN2HiềnNguyễn Thị ThuK11.456.127854

Sáu6600800002K11KDN2HoàiHoàng HảiK11.456.128655

Chín9900800008K11KDN2HùngNguyễnK11.456.129356

Mười1010009000010K11KDN2HằngNguyễn Khánh ThuK11.456.129557

Tám88008000010K11KDN2HằngNguyễn ThịK11.456.129758

Sáu6500800006K11KDN2HưngNguyễn Thị MinhK11.456.129859

Chín98009000010K11KDN2HươngNguyễn Thị MaiK11.456.129960

Tám88008000010K11KDN2LanVõ Thị NgọcK11.456.130261

Chín99008000010K11KDN2LinhTrần Thị TràK11.456.130662

Chín98009000010K11KDN2LiênĐỗ Thị BéK11.456.130863

Tám8800800008K11KDN2LyLê Thị MaiK11.456.131364

Tám88008000010K11KDN2LâmĐào SơnK11.456.131865

Tám87009000010K11KDN2MaiNguyễn Thị HoaK11.456.132066

Tám87008000010K11KDN2NgaĐặng Thị ThanhK11.456.132767

Tám87008000010K11KDN2NguyệtLê Thị ThuK11.456.133268

Sáu65008000010K11KDN2NhãVõ Thị TrangK11.456.133369

Chín99008000010K11KDN2NhungMai Thị HồngK11.456.133570

Chín9900800009K11KDN2OanhNguyễn Thị KimK11.456.133971

Chín99009000010K11KDN2PhongVõ QuốcK11.456.134172

Tám88008000010K11KDN2PhượngĐoàn Thị MinhK11.456.134673

Tám88008000010K11KDN2PhượngĐặng Thị ThuK11.456.134874
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Tám8800800009K11KDN2QuyênBùi Đoàn TâmK11.456.134975

Tám88008000010K11KDN2QuyếtVũ KiênK11.456.135076

Chín99009000010K11KDN2QuýHồ NgọcK11.456.135277

Chín99008000010K11KDN2SươngNguyễn Thị HồngK11.456.135678

Chín99008000010K11KDN2SươngLê Thị ThuK11.456.135879

Sáu65008000010K11KDN2TháiNguyễn QuốcK11.456.136280

Tám88008000010K11KDN2ThoaNguyễn Thị KimK11.456.137581

Tám870010000010K11KDN2ThuỷHồ ThịK11.456.138282

Báy76008000010K11KDN2TrangPhạm Lê HuyềnK11.456.139683

Tám8800900008K11KDN2TrinhPhan Thị TuyếtK11.456.140384

Báy7700800004K11KDN2TrungNguyễn ThànhK11.456.140785

Chín99008000010K11KDN2TrâmLê Thuỵ BíchK11.456.141086

Chín98009000010K11KDN2ViTrần Thị HoàngK11.456.142187

Mười1010009000010K11KDN2YếnHoàng HảiK11.456.142988

Chín9900900009K11KDN2YếnNguyễn Thị HảiK11.456.143089

Chín99009000010K11KDN2ĐứcNguyễn AnhK11.456.143990

VắngVV00800006K11KDN3QuânNguyễn ThanhK10.456.925591

Tám88008000010K11KDN3DuyênNguyễn Thị LanK11.456.126092

Tám87008000010K11KDN3HiếuNguyễn Thị ThanhK11.456.128193

Tám88008000010K11KDN3HoaTrần Thị ÁiK11.456.128394

Ba30008000010K11KDN3HuyềnVõ Thị DiệuK11.456.128995

Tám88008000010K11KDN3HuệNguyễn Thị MinhK11.456.129096

Chín99007000010K11KDN3LinhLê PhươngK11.456.130397

Chín99009000010K11KDN3LoanNguyễn Thị ThanhK11.456.131098

Chín99008000010K11KDN3LongNguyễn Thị NgọcK11.456.131199

Tám8800800008K11KDN3MơDương Thị YK11.456.1324100

Chín99007000010K11KDN3NaPhạm Thị TúK11.456.1325101

Tám88008000010K11KDN3NgaTrần Thị ThuýK11.456.1326102

Chín99009000010K11KDN3NghĩaNguyễn TrungK11.456.1329103

Tám88008000010K11KDN3NgọcPhan Thị HồngK11.456.1331104

Tám87008000010K11KDN3PhươngDương Thị MaiK11.456.1344105

Chín980010000010K11KDN3PhượngTrần HồngK11.456.1347106

Tám88008000010K11KDN3QuỳnhNguyễn Thị NhưK11.456.1351107

Tám8800800008K11KDN3QuếNguyễn Thị HươngK11.456.1353108

Tám88008000010K11KDN3ThanhPhan Thị CẩmK11.456.1361109

Báy76008000010K11KDN3ThảoNguyễn Thị ThanhK11.456.1367110

Báy7700800008K11KDN3ThảoVũ Nguyễn HạnhK11.456.1368111
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Chín99008000010K11KDN3ThảoVăn Thị ThuK11.456.1369112

Chín99007000010K11KDN3ThảoLê Thị PhươngK11.456.1370113

Chín99008000010K11KDN3ThảoTôn Nữ PhươngK11.456.1372114

Chín99007000010K11KDN3ThuýHuỳnh Lê ThanhK11.456.1378115

Chín99008000010K11KDN3ThưPhạm Trần AnhK11.456.1388116

Chín99008000010K11KDN3ThưTrần Thị AnhK11.456.1389117

Chín99008000010K11KDN3TiệpHuỳnh Thị ThanhK11.456.1390118

Chín99009000010K11KDN3TrangTrịnh ThịK11.456.1398119

Tám87008000010K11KDN3TrangHuỳnh Lê ThuỳK11.456.1400120

Tám88008000010K11KDN3TrangMai ThịK11.456.1401121

Tám87008000010K11KDN3TrangĐoàn Thị ThuK11.456.1402122

Tám87008000010K11KDN3TriềuNguyễn Thị HảiK11.456.1404123

Tám88008000010K11KDN3TruyềnHoàng Thị NgọcK11.456.1408124

Chín99008000010K11KDN3TrânVũ Lê BảoK11.456.1412125

Sáu65008000010K11KDN3TuyếnNguyễn Thị KimK11.456.1413126

Báy76009000010K11KDN3TuấnLê AnhK11.456.1415127

Báy76008000010K11KDN3TâmPhan Thị ThanhK11.456.1418128

Sáu64008000010K11KDN3TânBùi Thị ThanhK11.456.1420129

Tám870010000010K11KDN3ViệtNguyễn TrầnK11.456.1423130

Tám88007000010K11KDN3VĩLê Thị HồngK11.456.1424131

Báy76008000010K11KDN3VyLê Thị VânK11.456.1426132

Chín98009000010K11KDN3VânNguyễn ThịK11.456.1427133

Tám87008000010K11KDN3YếnTô Thị HảiK11.456.1431134

Sáu6500800008K11KDN3YNguyễn VănK11.456.1433135

Tám88008000010K11KDN3ĐôngĐỗ ThịK11.456.1437136

Báy75009000010K11KDN4LựuNguyễn ThịK10.405.0762137

Bốn41008000010K11KDN4QuyênHuỳnh Thị ThùyK10.456.9257138

Chín99008000010K11KDN4HàTrần Thị ThuK11.456.0705139

Chín99008000010K11KDN4DiễmPhạm Thị HồngK11.456.1251140

Chín99008000010K11KDN4DungPhạm Thị MỹK11.456.1255141

Chín99008000010K11KDN4DuyênLê Thị ÁnhK11.456.1259142

Chín99008000010K11KDN4HàLê Thị NgọcK11.456.1262143

Chín99008000010K11KDN4HảiNguyễn Thị ThanhK11.456.1267144

Chín99008000010K11KDN4HạnhPhạm Thị MinhK11.456.1272145

Tám88008000010K11KDN4HiềnTrương Thị ThuK11.456.1279146

Tám8800800008K11KDN4HiểnNguyễn Công NhưK11.456.1282147

Chín99008000010K11KDN4HoàNguyễn ThịK11.456.1285148
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Chín99009000010K11KDN4HoàngĐặng Hữu CẩmK11.456.1288149

Tám88008000010K11KDN4LinhNguyễn Hoàng MỹK11.456.1304150

Chín98009000010K11KDN4LinhNguyễn Thị MỹK11.456.1305151

Chín99008000010K11KDN4LinhTrần DiễmK11.456.1307152

Sáu65008000010K11KDN4LýTrương ThịK11.456.1317153

Báy76008000010K11KDN4MinhĐỗ Thị AnhK11.456.1322154

Chín99008000010K11KDN4NhạnNguyễn ThịK11.456.1334155

Chín99008000010K11KDN4NhớTrần Thị HồngK11.456.1336156

Tám88008000010K11KDN4OanhVõ Thị KimK11.456.1340157

Sáu6500800006K11KDN4PhúcNguyễn HữuK11.456.1343158

Chín99008000010K11KDN4SáuNguyễn ThịK11.456.1355159

Chín99008000010K11KDN4SươngTạ Thị ThuỳK11.456.1357160

Sáu6500800008K11KDN4ThuỷLê ThanhK11.456.1383161

Tám87009000010K11KDN4TrangNguyễn Thị NgọcK11.456.1393162

Mười1010009000010K11KDN4TrangNguyễn Thị ĐoanK11.456.1395163

Báy76008000010K11KDN4TrangThân Thị HuyềnK11.456.1397164

Tám88008000010K11KDN4TrangVõ Thị MinhK11.456.1399165

Chín9900800008K11KDN4TriềuTrần Thị ThuK11.456.1405166

Báy76008000010K11KDN4TrúcTrần ThịK11.456.1409167

Tám88008000010K11KDN4TâmHồ Nguyễn Thị NgọcK11.456.1417168

Chín9900800008K11KDN4TâmNguyễn Thị PhươngK11.456.1419169

Báy76008000010K11KDN4VânPhạm Thị HồngK11.456.1428170

Báy7700800008K11KDN4ĐôngNguyễn PhươngK11.456.1436171

VắngVV00000000K11KKT1KhánhĐinh QuốcK11.455.1124172

VắngVV00000000K11KKT1PhươngHồ ThịK11.455.1177173

VắngVV00000000K11KKT1PhượngNguyễn Thị ThuýK11.455.1187174

VắngVV00000000K11KKT1VănNguyễn ĐìnhK11.455.1241175

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho sinh viên xem, kiểm tra lại điểm
quá trình và điểm thi, nếu có sai xót sinh viên đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : khanhdtu@yahoo.com.vn để
điều chỉnh.


